
01 Tây Vinh 110 10 100 88 8 80 76 6 70

02 Tây Bình 730 30 700 580 20 560 518 18 500

03 Tây An 215 15 200 170 10 160 150 10 140

04 Bình Hòa 580 30 550 460 20 440 408 18 390

05 Bình Tân 1,100 100 1,000 880 80 800 790 70 720

06 Bình Thuận 660 60 600 530 50 480 470 40 430

07 Bình Thành 700 50 650 560 40 520 494 34 460

08 Tây Phú 60 10 50 47 7 40 36 6 30

09 Bình Nghi 670 70 600 530 50 480 470 40 430

10 Tây Xuân 570 70 500 450 50 400 400 40 360

11 Bình Tường 1,680 180 1,500 1,350 150 1,200 1,200 130 1,070

12 Tây Giang 380 80 300 300 60 240 260 50 210

13 Tây Thuận 250 50 200 200 40 160 173 33 140

14 Vĩnh An 125 25 100 100 20 80 85 15 70

15 Phú Phong 1,970 170 1,800 1,570 130 1,440 1,410 120 1,290

9,800 950 8,850 7,815 735 7,080 6,940 630 6,310

PHỤ LỤC 03
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KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC TTNT BÒ NĂM 2023 


TT Xã, thị trấn

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2023

KH phối giống (TTNT) Số chửa (con) Bê sinh ra

Tổng số 

bò phối 

(con)

Trong đó
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